
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00182016 Lê Thanh Lam 06/10/1995
Kiến trúc sư Quy hoạch vùng 
và Đô thị

Lập quy hoạch đô thị và nông 
thôn

II

2 HTV-00065303 Phạm Xuân Trường 28/07/1987
Kiến trúc sư ngành kiến trúc 
công trình

Lập quy hoạch đô thị và nông 
thôn

III

3 HTV-00171327 Bùi Thị Dương 19/05/1995 Kỹ sư Cấp Thoát nước
Lập quy hoạch đô thị và nông 
thôn

III

4 HTV-00213881 Lại Tuấn Thanh 19/06/1995
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện 
- điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

5 HTV-00048853 Nguyễn Văn Hiệu 05/12/1981
Kỹ sư xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

6 HTV-00125251 Nguyễn Đại Giáp 21/10/1987 Kỹ sư Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

7 HTV-00037783 Trương Xuân Thiều 31/10/1986
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
điện, điện tử.

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

III

Kỹ sư Kỹ thuật công trình biển
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
Điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

III

9 HTV-00213883 Thái Duy Quyền 11/08/1996
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

10 HTV-00213884 Phạm Hải Đăng 02/02/1995
Kỹ sư Kỹ thuật Công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

11 HTV-00210979 Vũ Trọng Khánh 24/09/1999 Kỹ sư kinh tế xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng III
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống điện

II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

13 HTV-00121780 Bùi Đức Phương 07/02/1986 Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ Khảo sát địa hình II

14 HTV-00167012 Đặng Tuấn Anh 08/12/1983 Kỹ sư Xây dựng Cầu – Đường Định giá xây dựng III

15 HTV-00167011 Tô Vĩnh Linh 11/01/1987
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Định giá xây dựng III

16 HTV-00167013 Nguyễn Chí Công 02/09/1998
Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công 
trình giao thông

Định giá xây dựng II

17 HTV-00138379 Bùi Tiến Quân 30/11/1988 Kỹ sư Xây dựng Cầu - Đường
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

18 HTV-00213885 Nguyễn Thanh Tạo 25/10/1994 Kiến trúc sư – Kiến trúc
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

19 HTV-00121564 Nguyễn Bá Lĩnh 09/06/1994 Kỹ sư Cấp thoát nước
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

20 HTV-00213886 Phan Trọng Quý 14/10/1991
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

21 HTV-00200840 Lê Minh Đức 06/09/1999 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

22 HTV-00024330 Lê Việt Sơn 02/12/1971 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc
Lập quy hoạch đô thị và nông 
thôn

II

23 HTV-00213887 Nguyễn Trường Thái 18/03/1979
Kỹ sư Công ngiệp và Công 
trình nông thôn

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

24 HTV-00213888 Nguyễn Vinh Dương 07/07/1989
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

25 HTV-00011943 Đỗ Văn Giáp 25/05/1985 Kỹ sư Địa chính Khảo sát địa hình III

26 HTV-00099817
Vũ Thị Thương 
Huyền

28/10/1995 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

27 HTV-00165627 Nguyễn Thanh Xuân 24/09/1982
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Định giá xây dựng II

28 HTV-00213889 Nguyễn Chính Trung 22/06/1994 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

III

29 HTV-00035267 Lê Tuấn Việt 24/12/1983 Kiến trúc sư Quy hoạch
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

12 Phạm Minh Tân 11/01/1981 Kỹ sư Hệ thống điện

HTV-00213882

HTV-00114146

Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Hạng II, III  Đợt 05/2026

(Kèm theo Quyết định số  10/ 2026/QĐ-VECAS ngày  07 tháng 04 năm 2026)

8 Đỗ Đức Cường 22/07/1992



30 HTV-00025890 Nguyễn Quang Huy 30/03/1986 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II

31 HTV-00017829 Nguyễn Long An 08/02/1986
Kỹ sư Điện dân dụng và công 
nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình

II

32 HTV-00120218 Đặng Thanh Tùng 05/11/1985 Kỹ sư Xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

33 HTV-00198163 Lê Thế Tuân 08/07/1996
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

34 HTV-00213890 Nguyễn Tiến Thắng 29/06/1997
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 
nhiệt

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống thông gió - cấp thoát nhiệt

III

35 HTV-00213891
Nguyễn Thị Thùy 
Linh

28/09/1997 Kỹ sư Cấp thoát nước
Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp - thoát nước công trình

III

36 HTV-00213892 Lê Anh Dũng 01/08/1997
Kỹ sư Kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

37 HTV-00213893 Tô Thành Nam 07/12/1998
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

38 HTV-00213894 Đỗ Tiến Nam 24/09/2000 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

39 HTV-00213895 Nguyễn Văn Minh 24/01/1998
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây 
dựng

Thiết kế kết cấu công trình III

40 HTV-00213896 Tăng Văn Thành 06/01/1999 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế kết cấu công trình III

41 HTV-00155032 Dương Công Tuấn 30/05/1969
Kỹ sư Xây dựng dân dụng và 
công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công 
trình

II

42 HTV-00039906 Đỗ Quốc Thức 27/09/1980
Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & 
Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

43 HTV-00213897
Nguyễn Thị Thu 
Hương

13/02/1980 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

44 HTV-00213398 Lê Anh Đức 10/12/1982
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường bộ 
ngành xây dựng Cầu Đường

Quản lý dự án đầu tư xây dựng II


